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Họ tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 1 Nguyễn Công Thành X 182410833 01/12/2011
Công an tỉnh Nghệ 

An

Thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An
30 ĐẠT

2 4 Lê Thị Linh X 025820995 14/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

3 5 Trƣơng Quốc Hiền X 024652795 20/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

4 6 Nguyễn Thị Thanh Trà X 044193001299 22/02/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

5 8 Nguyễn Phƣớc Lộc X 024824350 26/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận , 

Thành phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

6 9 Nguyễn Ngọc Trƣởng X 215225743 04/03/2017
Công an tỉnh Bình 

Định

Huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

Mẫu 03B      KẾT QUẢ THI - CA 10g00 NGÀY 22.10.2019 

TẠI BAN QUẢN LÝ ATTP TPHCM (NÔNG NGHIỆP)
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7 10 Võ Thị Cẩm Phê X 331628268 05/07/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

Huyện Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long 
30 ĐẠT

8 11 Trần Văn Trƣờng X 024799755 16/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

9 12 Nguyễn Thị Tuyết Nga X 024857149 10/01/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

10 13 Hứa Anh Tuấn X 079082001027 14/03/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

Huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

11 14 Nguyễn Thị Kim Hoàng X 079192009171 13/05/2019

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

12 15 Lê Thị Hồng Nhung X 082179000023 29/12/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

Quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

13 16 WU, PEI - I X 305013533 06/01/2012 Trung Quốc
Huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 
30 ĐẠT
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14 17 Phạm Thị Lan X 261136677 27/04/2005
Công an tỉnh Bình 

Thuận

Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

15 18 Nguyễn Thị Thanh Thảo X 025066409 18/12/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

16 19 Vƣơng Lệ Phƣơng X 021930524 11/08/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

17 20 Lý Thị Cẩm Yến X 025071215 13/04/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 ĐẠT

18 21 Nguyễn Thị Minh Tâm X 023700516 23/02/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

1.

04041911265

CÔNG TY TNHH NXK 

HOÀNG GIA

28 ĐẠT

19 22 Phan Thị Nƣớc X 083185000576 11/01/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

30 ĐẠT

20 23 Trần Thị Thu Nga X 310094916 26/07/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 ĐẠT

2.

04041911216

HỘ KINH DOANH HẢI 

HƢNG
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21 24 Hồ Thị Mỹ Lợi X 049166000099 04/07/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

29 ĐẠT

22 25 Trần Vũ Linh X 072204002433 20/05/2019

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

30 ĐẠT

23 26 Võ Phƣớc Hoài X 364040899 03/04/2017
Công an tỉnh Hậu 

Giang
30 ĐẠT

24 27 Huỳnh Thị Bé Ngoan X 364215250 11/02/2019
Công an tỉnh Hậu 

Giang
30 ĐẠT

25 28 Trần Thị Huyền Trân X 335059330 24/06/2019
Công an tỉnh Trà 

Vinh
30 ĐẠT

26 34 Nguyễn Văn Chất X 036090008355 10/08/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

29 ĐẠT

27 35 Nguyễn Thị Thanh Kiều X 212571248 04/06/2011
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 ĐẠT

2.

04041911216

HỘ KINH DOANH HẢI 

HƢNG

5.

4041911111

CÔNG TY TNHH TM 

QT HẢI SẢN HOÀNG 

GIA
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28 36 Nguyễn Văn Linh X 264293337 21/08/2018
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
28 ĐẠT

29 37 Lê Đức Nam X 036098004518 29/02/2016

Cục trƣởng cục cảnh 

sát ĐKQL cƣ trú và 

QLQG về dân cƣ

29 ĐẠT

30 38 Nguyễn Thị Hƣơng X 044195000170 08/08/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

29 ĐẠT

31 39 Nguyễn Thị Hoan X 038195005210 22/05/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

29 ĐẠT

32 40 Tống Hoàng Đức X 079094009827 09/05/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

28 ĐẠT

33 41 Hoàng Đăng Mạnh X 211243070 30/07/2019
Công an tỉnh Bình 

Định
30 ĐẠT

34 43 Nguyễn Văn Tín X 250543565 24/12/2007
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
30 ĐẠT

5.

4041911111

CÔNG TY TNHH TM 

QT HẢI SẢN HOÀNG 

GIA

6.

04041911116

CÔNG TY TNHH MTV 

TM THỦY SẢN HẠ 

LONG *

7.

04041911086

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SÀI GÒN NHÀ MỚI*
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35 44 Đƣờng Hạc Linh X 052071000017 02/02/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

30 ĐẠT

36 46 Đàng Trung Khuê X 264327803 12/01/2012
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 ĐẠT

37 47 Huỳnh Thị Bích Phƣợng X 215215321 02/02/2013
Công an tỉnh Bình 

Định
30 ĐẠT

38 48 Võ Thị Ngọc Thùy X 331628292 27/07/2015
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 ĐẠT

39 50 Hoàng Xuân Trƣờng X 131528056 31/10/2018
Công an tỉnh Phú 

Thọ
30 ĐẠT

40 51 Nguyễn Trọng Trung X 024731438 11/05/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

41 52 Nguyễn Hoài Phong X 025407542 12/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

8.

04041911071

CHI NHÁNH 1 - CÔNG 

TY TNHH HẢO PHÁT*

9.

04041911397

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM CHAY 

BẢO AN

7.

04041911086

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SÀI GÒN NHÀ MỚI*
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42 53 Trà Thị Phƣơng X 025424207 18/02/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

43 54 Võ Thị Hà X 079176007102 29/03/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

30 ĐẠT

44 55 Trần Thị Thu Hà X 285822624 05/07/2017
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
30 ĐẠT

45 56 Huỳnh Thị Hai X 079169010418 07/01/2019

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

28 ĐẠT

46 57 Huỳnh Thị Hiệp X 205456756 03/03/2006
Công an tỉnh Quảng 

Nam
28 ĐẠT

47 58 Nguyễn Thị An Nhƣ X 079184014501 02/10/2019

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

30 ĐẠT

48 59 Nguyễn Chính Lâm X 060089000049 20/03/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

27 ĐẠT

10.

04041911380

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HOÀNG 

NÉT

9.

04041911397

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM CHAY 

BẢO AN
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49 60 Nguyễn Thị Kim Yến X 371398031 19/09/2006
Công an tỉnh Kiên 

Giang
25 ĐẠT

50 61 Dƣơng Thị Kim Thúy X 023458684 09/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

51 62 Huỳnh Ngọc Phƣơng X 212335403 05/03/2013
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi 
29 ĐẠT

52 63 Trần Thị Phƣơng X 285035968 03/06/2016
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
29 ĐẠT

53 64 Huỳnh Ngọc Phƣớc X 212647667 16/01/2007
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 ĐẠT

54 68 Nguyễn Văn Lộc X 231032080 09/08/2018 Công an tỉnh Gia Lai 30 ĐẠT

55 69 Nguyễn Xuân An X 230745937 19/01/2015 Công an tỉnh Gia Lai 30 ĐẠT

10.

04041911380

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HOÀNG 

NÉT

11.

04041911335

CÔNG TY TNHH SÂM 

VIỆT 68

13.

04041911288

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VÙNG ĐẤT CÀ PHÊ
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56 70 Lê Khánh Ngọc X 285673878 29/05/2018
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
30 ĐẠT

57 71  Dƣơng Thị Thanh Hằng X  273517813  29/01/2015
Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu
29 ĐẠT

58 72  Trần Thảo Nguyên X 273449862  17/07/2008
Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu
29 ĐẠT

59 73 Nguyễn Văn Thắng X 024353620 03/06/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

60 75 Trần Thị Kim Yến X 025241399 08/03/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

61 76 Đoàn Thị Luyn X 030159000307 15/10/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

27 ĐẠT

62 77 Trần Hữu Minh Trung X 251100623 29/10/2013
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
27 ĐẠT

13.

04041911288

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VÙNG ĐẤT CÀ PHÊ

14.

04041911247

CÔNG TY TNHH 

XANH MUSHROOMS

15.

04041911162

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ THƢƠNG MẠI 

VÂN ANH

16.

04041911103

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH VIETIZ*
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63 78 Lê Thị Nhƣ Quỳnh X 251045055 24/06/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
28 ĐẠT

64 79 Lý Hảo Vân X 024321440 01/03/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

65 81 Nguyễn Thị Thanh Thảo  X 285723196 23/04/2015
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
29 ĐẠT

66 82 Nguyễn Thị Hồng Nhung  X 312051337 27/06/2005
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 ĐẠT

67 83 Huỳnh Thu Hƣơng  X 261308634 08/09/2009
Công an tỉnh  Bình 

Thuận
29 ĐẠT

68 84 Đặng Thuý Huê X 079186008520 27/07/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

29 ĐẠT

69 85 Hồ Thị Thu My X 201583470 15/02/2016
Công an thành phố 

Đà Nẵng
29 ĐẠT

16.

04041911103

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH VIETIZ*

17.

04041910934

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH 

BÌNH*

18.

04041911027

CÔNG TY TNHH 

GOOD HEART* 




ST

T

SB

D
Họ tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Điểm
Kết 
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70 86 Hồ Thị Thu Trang X 201627206 27/02/2015
Công an thành phố 

Đà Nẵng
29 ĐẠT

71 87 Trần Chí Hùng X 077081000255 07/09/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

30 ĐẠT

72 88 Phạm Dƣơng Tú X 211894275 03/09/2015
Công an tỉnh Bình 

Định
30 ĐẠT

73 89 Lƣơng Đại Nghĩa X 321210853 08/09/2016 Công an tỉnh Bến Tre 30 ĐẠT

74 90 Nguyễn Minh Hải X 233103390 17/08/2016
Công an tỉnh Kon 

Tum 
30 ĐẠT

75 91 Nguyễn Trần Tuấn Phát X 079072004650 09/01/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

27 ĐẠT

76 92 Trần Thanh Vủ X 301663553 24/09/2013
Công an tỉnh Long 

An
30 ĐẠT

18.

04041911027

CÔNG TY TNHH 

GOOD HEART* 


19.

04041911122

HỘ KINH DOANH F1

20.

04041911377

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI KING 

FOODS
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77 93 Trần Thị Ngọc Diễm X 301176959 13/06/2016
Công an tỉnh Long 

An
30 ĐẠT

78 94 Trần Thị Thúy Kiều X 301340979 13/06/2016
Công an tỉnh Long 

An
30 ĐẠT

79 95 Văn Đức Hiếu X 273115513 08/02/2012
Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu
30 ĐẠT

80 96 Nguyễn Minh Tuấn X 022752241 31/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

81 97 Trần Thị Cẩm Nhung X 025139644 15/07/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

82 98 Huỳnh Hằng Ni X 385530266 01/03/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
27 ĐẠT

83 99 Châu Thị Thúy Dàng X 231006442 13/07/2017 Công an tỉnh Gia Lai 30 ĐẠT

20.

04041911377

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI KING 

FOODS

21.

04041911353

CHI NHÁNH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƢ QUANG VŨ
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84
10

0
Nguyễn Tiến Đạt X 079093011030 26/10/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

27 ĐẠT

85
10

1
Nguyễn Đại Hải X 261144461 14/01/2019

Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 ĐẠT

86
10

2
Đào Lê Ngọc Diễm X 340931540 04/08/2009

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
30 ĐẠT

87
10

3
Đào Lê Minh Triết X 341319148 28/12/2010

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
30 ĐẠT

88
10

4
Châu Thị Thanh Xuân X 025431893 08/08/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

89
10

5
Châu Kim Vân X 079188004539 28/02/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ 

30 ĐẠT

90
10

8
Lý Thị Liêu X 366279428 16/05/2016

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
30 ĐẠT

25.

04041911040

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỐ PHẦN THỰC 

PHẨM ĐÔNG NAM Á*

21.

04041911353

CHI NHÁNH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƢ QUANG VŨ

22.

04041911258

HỘ KINH DOANH 

BAKER'S KITCHEN

23.

04041911157

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NHẤT 

NAM HƢƠNG
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91
10

9
Huỳnh Thị Hồng Nhân X 366312554 18/05/2017

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
28 ĐẠT

92
11

0
Phạm Thị Hằng X 272534672 16/06/2012

Công an tỉnh Đồng 

Nai
30 ĐẠT

93
11

2
Trần Thị Ngọc X 366186906 14/10/2013

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 ĐẠT

94
11

3
Nguyễn Hữu Phúc X 187333447 01/02/2018

Công an tỉnh Nghệ 

An
28 ĐẠT

95
11

4
Nguyễn Hoàng Anh X 301442655 09/10/2013

Công an tỉnh Long 

An
30 ĐẠT

96
11

5
Trần Văn Luận X 215422793 24/06/2011

Công an tỉnh Bình 

Định
28 ĐẠT

97
11

6
Kiên Quốc Cƣờng X 334976465 19/11/2015

Công an tỉnh Trà 

Vinh
28 ĐẠT

25.

04041911040

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỐ PHẦN THỰC 

PHẨM ĐÔNG NAM Á*



ST

T

SB

D
Họ tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

98
11

7
Dƣơng Trung Hiếu X 335014688 03/07/2017

Công an tỉnh Trà 

Vinh
28 ĐẠT

99
11

8
Võ Thị Sửu X 215419428 15/05/2012

Công an tỉnh Bình 

Định
30 ĐẠT

100
11

9
Nguyễn Thị Bích X 215023990 28/06/2008

Công an tỉnh Bình 

Định
27 ĐẠT

101
12

0
Đỗ Thị Hồng Huế X 060865579 30/03/2009

Công an tỉnh Yên 

Bái
30 ĐẠT

102
12

1
Lê Băng Châu X 341882840 06/06/2014

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
30 ĐẠT

103
12

2
Phúa Thị Cƣơng X 366208711 28/05/2014

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 ĐẠT

104
12

3
Đỗ Thị Trâm X 215411456 12/06/2011

Công an tỉnh Bình 

Định
28 ĐẠT

25.

04041911040

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỐ PHẦN THỰC 

PHẨM ĐÔNG NAM Á*



ST

T

SB

D
Họ tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

105
12

4
Lê Thị Chuyên X 174570257 20/05/2014

Công an tỉnh Thanh 

Hóa
29 ĐẠT

106
12

5
Lê Thị Ngọc Anh X 251137998 07/08/2018

Công an tỉnh Lâm 

Đồng
29 ĐẠT

26.

04041911066

HỘ KINH DOANH ÚT 

QUYÊN

Chuyên viên chấm thi
KT. TRƯỞNG PHÕNG

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Đặng Mỹ LinhNguyễn Thụy Châu Dung


